
Tăng Giảm
Văn phòng 

Sở

Trung 

tâm Đăng 

kiểm 

phương 

tiện thủy, 

bộ Bình 

Định

I
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí

II
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước
  10.583.000           -       75.000    10.508.000   10.168.000     340.000 

1 Chi quản lý hành chính     7.298.000          -      75.000     7.223.000    7.223.000              -   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     7.145.000           -       75.000      7.070.000     7.070.000              -   

a
- Chi tiền lương và hoạt động 

thường xuyên
    6.942.000    73.000     6.869.000    6.869.000 

b
- Tiết kiệm 10% cải cách tiền 

lương
       151.000      2.000        149.000       149.000 

c Khen thưởng toàn ngành          52.000          -             52.000         52.000 

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ
       153.000           -           153.000        153.000              -   

a
- Kinh phí hoạt động đảng bộ 

cơ sở
       153.000          -              -          153.000       153.000 

2 Chi nghiệp vụ     3.285.000          -       3.285.000    2.945.000    340.000 

2.1
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ
    3.285.000           -        3.285.000     2.945.000     340.000 

a
- Chi theo đơn giá để thực hiện 

công tác thu phí và lệ phí 
    2.740.000          -       2.740.000    2.400.000    340.000 

b
- Chi hỗ trợ 2 CB tham gia hành 

chính công
         11.000          -            11.000         11.000 

c
- Chi mua máy in Giấy phép lái 

xe vật liệu PET
       270.000          -          270.000       270.000 

d

- Chi thực hiện các phần mềm 

quản lý nhà nước Sở GTVT 

(QLTS: 30tr)

       117.000          -          117.000       117.000 

ĐV tính: nghìn đồng

Số 
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(bao gồm 
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Dự toán sau 

khi điều 

chỉnh 

Trong đó

Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC 

ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Sở Giao thông vận tải

Chương: 421

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 

2020

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGTVT ngày       tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải)



e
- Chi trang phục thanh tra giao 

thông Sở GTVT
       147.000          -          147.000       147.000 

III Chi sự nghiệp     2.685.000           -        2.685.000     2.685.000              -   

1 Chi sự nghiệp kinh tế     2.490.000          -       2.490.000    2.490.000              -   

a

Chi kinh phí thực hiện công tác 

an toàn giao thông cho Thanh 

tra Sở Giao thông vận tải

    2.490.000          -              -       2.490.000    2.490.000 

2 Chi sự nghiệp đào tạo        195.000          -              -          195.000       195.000              -   

a

Chi kinh phí thực hiện hỗ trợ 

cho lớp đào tạo lái thủy theo Đề 

án Phát triển giao thông đường 

thủy đến năm 2020

       170.000          -              -          170.000       170.000 

b
Chi tổ chức các lớp tập huấn 

nghiệp  vụ giao thông vận tải
         25.000          -              -            25.000         25.000 
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